PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ: KHỐI LỚP 6
TUẦN 14 - TIẾT 25, 26
BÀI 13: GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN TK X

 ( 2 TIẾT)
    HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.
Học sinh trả lời các câu hỏi sau:

I/ QUÁ TRÌNH GIAO LƯU THƯƠNG MẠI

1/HS quan sát Lược đồ 13.4 và trả lời câu hỏi: Em hãy mô tả con đường mà thương nhân nước ngoài đi qua vùng biển Đông Nam Á mười thế kỉ đầu Công nguyên?

2/ Trình bày hoạt động giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên.

3/ Giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu Công nguyên?

II/ QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA.

1/Giao lưu văn hóa đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?

2/Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại nào ở Châu Á ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á?

    HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Sau khi HS trả lời các câu hỏi ở các mục GV nhận xét gồm các nội dung:
I/ QUÁ TRÌNH GIAO LƯU THƯƠNG MẠI

- Hoạt động giao lưu thương mại ở Đông Nam Á: 

+ Là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực.

+  Trao đổi những sản vật có giá trị như: hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô, đặc biệt là trầm hương. 

-Giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi ở khu vực Đông Nam Á: HS tự học SGK trang 67.
II/ QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA.

+ Tôn giáo: Hin-đu giáo và Phật giáo nhanh chóng hoà quyện với tín ngưỡng bản địa và đã ảnh hưởng lớn đến nền văn hoá của các vương quốc trong khu vực.

Phù Nam, các vương quốc trên đảo Xu-ma-tra, đảo Gia-va và vương quốc Pa-gan của người Miến chịu ảnh hưởng từ Phật giáo. Hin-đu giáo lại khá phổ biến ở Chăm-pa, Chân Lạp.

+ Chữ viết: chữ Phạn trở thành văn tự chính của nhiều vương quốc trong buổi đầu thành lập. Về sau, đã dần cải biến chữ Phạn thành chữ viết riêng như chữ Chăm cổ, chữ Khơ-me cổ, chữ Mã Lai cổ,...

+ Nghệ thuật:văn hóa Ấn độ lan tỏa đến Đông Nam Á góp phần tạo nên một nền nghệ thuật độc đáo ở khu vực tiêu biểu như:  khu đền tháp Mỹ Sơn (Việt Nam) và quần thể Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a).
IV/ LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

1/Dựa vào lược đồ 13.4 em hãy mô tả con đường giao thương chính từ Ấn Độ và từ Trung Quốc đến Đông Nam Á.

2/Nêu một ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ.

3/Dựa vào Lược đồ 13.4, đối chiếu với Bản đồ 12.1, em hãy cho biết con đường thương mại ở Đông Nam Á đi qua những vùng biển, đại dương nào ngày nay. 
*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
          Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm: 
I/ QUÁ TRÌNH GIAO LƯU THƯƠNG MẠI

II/ QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA.

III/ LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
*Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường: 

Lớp:v
Họ tên học sinh:

Môn học: Lịch sử - Địa lí.

Nội dung học tập.

Câu hỏi của học sinh:
Học sinh chuẩn bị bài tiếp theo: BÀI 14: NHÀ NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

Học sinh trả lời các câu hỏi sau:

I. Nhà nước Văn Lang

1. Sự ra đời nhà nước Văn Lang

HS đọc thông tin mục 1.1  và tư liệu 14.1 em hãy: 

+ Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?

+ Nêu phạm vi của nhà nước Văn Lang.

+ Kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào ngày nay?

2/Tổ chức nhà nước Văn Lang

Dựa vào Sơ đồ 14.2, em hãy trình bày tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang?

II. Nhà nước Âu Lạc

GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II, quan sát Lược đồ 14.4 SHS trang 74,75 và trả lời câu hỏi:

+ Nhà nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

+ Xác định vị trí kinh đô Âu Lạc trên lược đồ.

Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết họp thông tin trong bài em hãy cho biết nhà nước thời Âu Lạc có  điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang.
